
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

             Số:            /QĐ-SGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động viên tham dự 

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023;  

Căn cứ Thông báo số 314/TB-BGDĐT ngày 13/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về việc tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023; 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 14/4/2023 của Sở GDĐT về việc tham 

gia Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động viên tham dự 

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT - Chủ tịch. 

2. Bà Phạm Thị thu Hà – Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT – Phó Chủ tịch. 

3. Ông Nguyễn Ngọc Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể 

thao - Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) - Phó Chủ tịch. 

(Thành viên Hội đồng theo từng môn gồm ban Tổ chức và Tổ trọng tài, y tế có danh 

sách kèm theo).  

* Thời gian, địa điểm: Thực hiện theo Kế hoạch số 58/KH-SGDĐT ngày 18/4/2023 

của Sở GDĐT về việc kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động viên tham dự Giải thể thao 

học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023.  

Điều 2: Các ông (bà) có tên trong Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động 

viên tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 có trách nhiệm triển 

khai thực hiện kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian, Điều lệ Giải và tuyệt đối an toàn. 

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Trưởng 

phòng Giáo dục Trung học; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cán bộ có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 



Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:  

 - Như Điều 3; 

 - GĐ, PGĐ Đỗ Văn Lợi; 

- Sở VHTT; 

 - Lưu: VT, CTrTT. 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Bùi Văn Kiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động viên tham dự Giải thể thao học 

sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 – Môn Điền kinh 

(Sân vận động Lạch Tray - 15 - Lạch tray - Ngô Quyền - Hải Phòng) 

Thời gian làm việc từ: từ 07 giờ 00 ngày 22/4/2023 (Thứ bảy) 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT, ngày     tháng 4 năm 2023) 

I. BAN TỔ CHỨC 
 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Sở GDĐT Chủ tịch 

2.  Phạm Thị Thu Hà 
Trưởng phòng Giáo 

dục Trung học 
Sở GDĐT 

Phó 

Chủ tịch 

3.  Nguyễn Ngọc Quân 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Huấn luyện và thi 

đấu thể thao 

Sở VHTT 
Phó 

Chủ tịch 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học 
Sở GDĐT Thư ký 

5.  Lê Quốc Hoàn Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký 

6.  Nguyễn Đức Hoàng Chuyên viên Sở GDĐT Thành viên 

7.  Đỗ Việt Hà 
Trưởng phòng Kế 

hoạch tài chính 
Sở GDĐT Thành viên 

8.  Dương Thị Tươi Kế toán trưởng Sở GDĐT Thành viên 

9.  Vũ Hùng Phán Giáo viên THPT An Dương Thành viên 

10.  Nguyễn Hữu Tiến Giáo viên 
THCS Lập Lễ - Thuỷ 

Nguyên 
Thành viên 

11.  Nguyễn Việt Anh Giáo viên THPT Đồ Sơn Thành viên 

12.  Đặng Thị Kim Phượng Giáo viên 
THCS Tân Tiến – An 

Dương 
Thành viên 

13.  Lê Trung Kiên Giáo viên 
THCS Chu Văn An – 

Ngô Quyền 
Thành viên 

14.  Đoàn Thanh Tuân Giáo viên 
THCS Tự Cường – 

Tiên Lãng 
Thành viên 

* Danh sách trên gồm 14 thành viên./. 

 

 

 

 

 

 

 



II. TỔ TRỌNG TÀI, Y TẾ 
 

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Kim Anh  
Trưởng  

bộ môn  
Trung tâm HL &TĐTT 

Tổ trưởng  

Tổ trọng tài 

2 Nguyễn Thị Hồng Anh HLV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

3 Trần Trung Phương HLV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

4 Đoàn Thị Kim Liên  HLV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

5 Phạm Thị Minh Hường  HLV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

6 Vũ Hồng Hà HLV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

7 Vũ Thị Mộng Mơ  VĐV  Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

8 Nguyễn Thị Thùy VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

9 Nguyễn Văn Hưng VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

10 Trịnh Anh Tuấn  VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

11 Lý Văn Chiến VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

12 Trần Mạnh Tâm VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

13 Nguyễn Viết Hiếu VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

14 Hoàng Thị Hồng Nhung  VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

15 Trần Thị Thu Hằng VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

16 Chu Minh Thùy HLV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

17 Phan Thị Bích Ngọc CTV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

18 Đỗ Khôi Nguyên  VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

19 Ngô Thị Phương Thúy  VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

20 Nguyễn Hiền Lương  VĐV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

21 Phạm Thị Hà HLV Trung tâm HL &TĐTT Trọng tài 

22 Nguyễn Tuấn Anh Cán bộ Y tế Sở VHTT Y tế 

* Danh sách trên gồm 22 thành viên./. 

 

 



DANH SÁCH  

Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động viên tham dự Giải thể thao học 

sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 – Môn Bơi 

(Bể bơi Đại học Hàng Hải - Lạch tray - Ngô Quyền - Hải Phòng) 

Thời gian làm việc từ: từ 07 giờ 00 ngày 24/4/2023 (Thứ hai) 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT, ngày     tháng 4 năm 2023) 

I. BAN TỔ CHỨC 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Sở GDĐT Chủ tịch 

2.  Phạm Thị Thu Hà 
Trưởng phòng Giáo 

dục Trung học 
Sở GDĐT 

Phó 

Chủ tịch 

3.  Nguyễn Ngọc Quân 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Huấn luyện và 

thi đấu thể thao 

Sở VHTT 
Phó 

Chủ tịch 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học 
Sở GDĐT Thư ký 

5.  Lê Quốc Hoàn  Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký 

6.  Nguyễn Đức Hoàng Chuyên viên Sở GDĐT Thành viên 

7.  Đỗ Việt Hà  
Trưởng phòng Kế 

hoạch tài chính 
Sở GDĐT Thành viên 

8.  Dương Thị Tươi Kế toán trưởng Sở GDĐT Thành viên 

9.  Đặng Thị Kim Phượng Giáo viên 
THCS Tân Tiến – 

An Dương 
Thành viên 

10.  Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên 
THCS Lại Xuân – 

Thuỷ Nguyên 
Thành viên 

11.  Nguyễn Lương Tâm Giáo viên 
Trung tâm GDTX 

thành phố 
Thành viên 

12.  Vũ Hùng Phán Giáo viên THPT An Dương Thành viên 

13.  Nguyễn Hữu Tiến Giáo viên 
THCS Lập Lễ - 

Thuỷ Nguyên 
Thành viên 

14.  Nguyễn Việt Anh Giáo viên THPT Đồ Sơn Thành viên 

15.  Lê Quang Khải Giáo viên 
THCS Trần Hưng 

Đạo – Thuỷ Nguyên 
Thành viên 

16.  Lê Trung Kiên Giáo viên 
THCS Chu Văn An 

– Ngô Quyền 
Thành viên 

17.  Đoàn Thanh Tuân Giáo viên 
THCS Tự Cường – 

Tiên Lãng 
Thành viên 

* Danh sách trên gồm 17 thành viên./. 

 

 

 



II. TỔ TRỌNG TÀI, Y TẾ 

 

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ Nhiệm vụ 

1 Phạm Ngọc Khánh Trưởng BM 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Tổng trọng tài 

2 Vũ Hồng Hà HLV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài XF 

3 Phạm Thị Hà HLV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài Ô3 

4 Nguyễn Thị Thương HLV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài Ô4 

5 Nguyễn Ngọc Triển VĐV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài Đích 

6 Phùng Ngọc My VĐV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài Đích 

7 Trần Trung Phương HLV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài Ô5 

8 Nguyễn Thị Kim Anh HLV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài Ô6 

9 Chu Thị Minh Thùy HLV 
Trung tâm HL và TĐ 

TDTT Hải Phòng 
Trọng tài Ô7 

10 Trần Văn Triệu HLV 
Liên đoàn TTDN Hải 

Phòng 
Trọng tài Ô8 

11 Đoàn Hữu Chiến HLV 
Liên đoàn TTDN Hải 

Phòng 
Trọng tài Ô1 

12 Trần Danh Tùng HLV 

Trung tâm Văn hóa, thông 

tin và Thể thao H.Thủy 

Nguyên 

Trọng tài Ô2 

13 Nguyễn Tuấn Anh Cán bộ Y tế Sở VHTT Y tế 

* Danh sách trên gồm 13 thành viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động viên tham dự Giải thể thao học 

sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 – Môn Cầu lông 

(Nhà thi đấu Đại học Hàng Hải - Lạch tray - Ngô Quyền - Hải Phòng) 

Thời gian làm việc từ: từ 07 giờ 00 ngày 25/4/2023 (Thứ ba) 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT, ngày     tháng 4 năm 2023) 

I. BAN TỔ CHỨC 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Sở GDĐT Chủ tịch 

2.  Phạm Thị Thu Hà 
Trưởng phòng Giáo 

dục Trung học 
Sở GDĐT 

Phó 

Chủ tịch 

3.  Nguyễn Ngọc Quân 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Huấn luyện và 

thi đấu thể thao 

Sở VHTT 
Phó 

Chủ tịch 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học 
Sở GDĐT Thư ký 

5.  Lê Quốc Hoàn  Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký 

6.  Nguyễn Đức Hoàng Chuyên viên Sở GDĐT Thành viên 

7.  Đỗ Việt Hà  
Trưởng phòng Kế 

hoạch tài chính 
Sở GDĐT Thành viên 

8.  Dương Thị Tươi Kế toán trưởng Sở GDĐT Thành viên 

9.  Đặng Thị Kim Phượng Giáo viên 
THCS Tân Tiến – 

An Dương 
Thành viên 

10.  Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên 
THCS Lại Xuân – 

Thuỷ Nguyên 
Thành viên 

11.  Lê Quang Khải Giáo viên 

THCS Trần Hưng 

Đạo – Thuỷ 

Nguyên 

Thành viên 

12.  Lê Trung Kiên Giáo viên 
THCS Chu Văn 

An – Ngô Quyền 
Thành viên 

13.  Đoàn Thanh Tuân Giáo viên 
THCS Tự Cường 

– Tiên Lãng 
Thành viên 

* Danh sách trên gồm 13 thành viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TỔ TRỌNG TÀI, Y TẾ 

 

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Duy Bình 
Trưởng bộ môn 

Cầu lông  

Trung tâm 

HL&TĐ TDTT 

Tổng trọng 

tài 

2 Nguyễn Xuân Lợi 
Phó trưởng phòng 

Phòng QL TDTT 
Sở VHTT Trọng tài 

3 Nguyễn Hữu Công HLV Trung tâm 

HL&TĐ TDTT 
Trọng tài 

4 Đặng Ngọc Hiển 
HLV Trung tâm 

HL&TĐ TDTT 
Trọng tài 

5 Nguyễn Đắc Tài 
HLV Trung tâm 

HL&TĐ TDTT 
Trọng tài 

6 Phạm Thị An Hương 
HLV Trung tâm 

HL&TĐ TDTT 
Trọng tài 

7 Lưu Thị Anh Thư 
HLV Trung tâm 

HL&TĐ TDTT 
Trọng tài 

8 Nguyễn Thị Thanh CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

9 Phạm Thị Kim Huân CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

10 Đào Nam Hải CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

11 Nguyễn Mạnh Toàn CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

12 Nguyễn Thị Tuyết CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

13 Đỗ Văn Khoa CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

14 Nguyễn Thị Diệu Anh CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

15 Phạm Thị Chiện CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

16 Lê Quang Hưởng CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

17 Vũ Ngoạn Minh CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

18 Lưu Xuân Hùng CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

19 Dương Văn Đức CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

20 Trần Văn Tiến CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

21 Đỗ Hoàng Linh CTV Sở VHTT Sở VHTT Trọng tài 

22 Nguyễn Tuấn Anh Cán bộ Y tế Sở VHTT Y tế 

* Danh sách trên gồm 22 thành viên./. 
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